
Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Mã KBNN nơi giao dịch: 0661

Chương 425

L K Nội dung Tổng số

Văn phòng

 Sở 

VHTTDL

Bảo tàng 

tổng hợp 

tỉnh 

Thư viện 

tỉnh 

KDT 

Nguyễn 

Sinh Sắc 

KDT Xẻo 

Quít 

BQL KDT 

Gò Tháp 

Trung tâm 

Văn hóa - 

Nghệ thuật

Trung tâm 

HL&TĐ 

TDTT

I. TS thu, chi,

nộp NS từ nguồn

phí, lệ phí, dịch

vụ, thu khác:

1/- Tổng số thu 4.516.000 50.000 96.000 250.000 720.000 0 500.000 1.000.000 1.900.000

Thu phí, lệ phí 56.300 50.000 6.300

Thu dịch vụ, thu

khác 
4.459.700 96.000 243.700 720.000 0 500.000 1.000.000 1.900.000

2/- Chi từ nguồn

thu được để lại
3.708.730 27.000 51.000 217.370 544.000 0 407.360 860.000 1.602.000

Chi thu phí, lệ phí 32.670 27.000 5.670

Chi thu dịch vụ,

thu khác 
3.151.060 0 163.700 430.000 317.360 800.000 1.440.000

60% chi hoạt động 525.000 0 51.000 48.000 114.000 90.000 60.000 162.000

3/- Số nộp NSNN 439.270 5.000 11.000 630 100.000 0 32.640 100.000 190.000

Thu phí, lệ phí 5.630 5.000 630

Thu dịch vụ, thu

khác 
433.640 11.000 100.000 32.640 100.000 190.000

4/- 40% số thu

thực hiện cải

cách tiền lương 

368.000 18.000 34.000 32.000 76.000 60.000 40.000 108.000

II. Dự toán chi từ

nguồn NSNN cấp
126.660.000 24.548.181 2.958.000 3.961.648 5.584.000 2.639.000 4.178.123 11.605.849 71.185.199

Trong đó:

Kinh phí nhiệm vụ

thường xuyên 
39.773.000 6.889.000 2.202.000 2.467.000 3.900.000 1.939.000 3.194.000 7.468.000 11.714.000

Kinh phí nhiệm vụ

không thường

xuyên 

86.887.000 17.659.181 756.000 1.494.648 1.684.000 700.000 984.123 4.137.849 59.471.199

340 341 1. Quản lý NN 7.264.000 7.264.000 0 0 0 0 0 0 0

Kinh phí nhiệm vụ

thường xuyên 
6.889.000 6.889.000

Kinh phí nhiệm vụ

không thường

xuyên 

375.000 375.000

160 161 2. Sự nghiệp VH 40.000.000 9.073.380 2.958.000 3.961.648 5.584.000 2.639.000 4.178.123 11.605.849 0

Kinh phí nhiệm vụ

thường xuyên 
21.170.000 2.202.000 2.467.000 3.900.000 1.939.000 3.194.000 7.468.000

Kinh phí nhiệm vụ

không thường

xuyên 

18.830.000 9.073.380 756.000 1.494.648 1.684.000 700.000 984.123 4.137.849

220 221
3. Sự nghiệp

TDTT
16.900.000 3.592.801 0 0 0 0 0 0 13.307.199

Kinh phí nhiệm vụ

thường xuyên 
0

Kinh phí nhiệm vụ

không thường

xuyên 

16.900.000 3.592.801 13.307.199

070 083
4. Sự nghiệp đào

tạo 
62.496.000 4.618.000 0 0 0 0 0 0 57.878.000

Kinh phí nhiệm vụ

thường xuyên 
11.714.000 11.714.000

Phụ lục 01

DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2022

(Kèm quyết định số:  13 /QĐ-SVHTTDL ngày 18  tháng 01 năm 2022)

Mã đơn vị có quan hệ với NS: 1066944

Đơn vị tính: 1.000 đồng 



Kinh phí nhiệm vụ

không thường

xuyên 

50.782.000 4.618.000 46.164.000
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